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               S pecifications  

               Tiêu chuẩn kỹ thuật   

Design:  
Thiết kế: 

D-Shape 
Dáng chữ D 

Flush system: 
Hệ thống xả 

Tornado 

Flush type: 
Loại xả: 

Dual flush  
Nhấn đôi 

Water consumption: 
Lượng nước sử dụng 

4.5/3.0 (L) 

Water pressure: 
Áp lực nước sử dụng 

0.05 ~ 0.75 (Mpa) 

R   Rough-in (P-Trap): 

Tâm xả (thoát ngang) 
Water surface: 

Mặt nước đọng 
Trap diameter: 

Đường kính đường thải 

220 (mm)  

 
127 x 102 (mm)  

 

59 (mm)   

Product dimensions: 

Kích thước sản phẩm  

 L540 x W380 x H335 (mm) 

Material: 

Vật liệu: 

Vitreous china 

Sứ vệ sinh 

  

                                                                    P arts description 

                                                                    Danh mục phụ kiện  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                              C olors  

                                                                    Màu sắc   
                                                                                                                                          

                                                                                                                                        White (cefiontect)/ Trắng (cefiontect) 
                                                                                                                                         

 
 

 

 
All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 

Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

 

Toilet bowl/ Thân cầu   

Toilet body/ Thân sứ     

Fixing set/ Bộ cố định 

 

Optional parts/ Phụ kiện tùy chọn   

Concealed tank/ Két nước âm tường 

Flush panel/ Nút nhấn 

 

 

 

 

 

Seat & cover/ Bệ ngồi & nắp đậy T CF33320GAA     

          

 

  

                                                                                                                                                                

CW553 

CW553RV 

508457 

 

                  

                  WH172A 

MB170P#WH/ MB170#SS 

MB174P#WH/ MB174P#SS 
MB176G#WH 

MB004CPR 
MB003CPR-2 

MB171M#SS/ MB175M#SS 

 

 

 

 

Wall Hung Toilet with WASHLET S2 series  

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử 

dòng S2 

CW553-TCF33320GAA-WH172AT  

CEFIONTECT Technology: super smooth, ion barrier glazing for a clean 

toilet bowl 
Men sứ chống dính, chống bám bẩn CeFiONtect 

 
TORNADO FLUSH for powerful flushing with less amount of water 
Xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước 

 
RIMLESS DESIGN bowl ensures easy cleaning and ultimate hygiene 

Thiết kế vành kín dễ dàng vệ sinh, luôn giữ sạch sẽ 
 
EWATER+ keeps nozzle clean with sanitizing effect against bacterial 

Làm sạch vòi rửa bằng nước điện phân khử trùng EWATER+ trước và 
sau khi sử dụng 
 

PREMIST a fine spray of mist making it difficult for dirt to adhere 
Phun sương lòng bàn cầu trước khi sử dụng 
 
Fully equipped with multi function nozzle 
Vòi rửa massage đa chức năng 

 
WARM AIR DRYING, HEATED SEAT, DEODORIZER activates after every 

usage 

Sấy khô, khử mùi, sưởi ấm bệ ngồi mỗi khi sử dụng 


